	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016


Báo cáo kết quả triển khai Công điện số 180/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Công điện số 180/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Cục An toàn lao động báo cáo một số nội dung triển khai trên cả nước và tại Thanh Hóa, cụ thể như sau:
I - Triển khai Công điện của các Bộ, địa phương

1. Bộ LĐTBXH đã có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương thực hiện việc rà soát công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ và kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng; rà soát, phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra về nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ; kiên quyết đình chỉ theo thẩm quyền những đơn vị chưa thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến điều kiện mất an toàn, vệ sinh lao động; chỉ cho phép hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ, tập trung vào các đơn vị để xảy ra tai nạn lao động.

2. Bộ LĐTBXH có công văn gửi các Bộ Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Công thương, Tài nguyên môi trường thực hiện việc rà soát, phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra về nội dung liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ từ thiết kế, khai thác để tổ chức thực hiện ATVSLĐ. Đình chỉ theo thẩm quyền những đơn vị chưa thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra; 

3. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục An toàn lao động đã tiến hành rà soát, phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác đá trong năm 2014 và 2015; tổ chức thanh tra công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ, đặc biệt là phúc tra việc thực hiện các kiến nghị thanh tra hoạt động khai thác đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trong tháng 3 năm 2016) và đã có các đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa (báo cáo quả Thanh tra Bộ nêu cụ thể).
II - Kết quả, nguyên nhân và đánh giá vi phạm 

1. Kết quả triển khai

Theo kết quả báo cáo của 03 Bộ và 19 địa phương, trong thời gian qua đã có 599 doanh nghiệp, công trình xây dựng và 96 mỏ khoáng sản được thanh tra, kiểm tra và phúc tra đối với 12 đơn vị, số tiền xử phạt là 703 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với 35 đơn vị, riêng tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ khoảng 20 đơn vị. 
Tại một số địa phương, hoạt động khai thác đá được được chấn chỉnh kịp thời và có những chính sách giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong khai thác đá và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Nhiều địa phương, đơn vị khai thác đá, kể cả những đơn vị khai thác khối lượng lớn, như Xi măng Bỉm Sơn, Nghi sơn … đã sử dụng dịch vụ nổ mìn (Tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng trong toàn quốc năm 2015 là : 133.256 tấn. Trong đó khối lượng thuốc nổ MICCO thực hiện nổ mìn dịch vụ cho các khách hàng trong toàn quốc là: 70.415 tấn, chiếm 52,8% tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng trong toàn quốc).

Một số địa phương đã không còn kho vật liệu tại các đơn vị sử dụng khai thác đá như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Một số địa phương có số kho thuốc nổ thấp hơn số đơn vị khai thác, như : Kiên giaing có 11 Kho/23 đơn vị; Hà Nam: 18 kho/78 đơn vị; Phú yên: 7kho /16 đơn vị (Thanh hóa 90 kho /120 đơn vị)
2. Nguyên nhân vi phạm

- Ý thực chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng cũng như người lao động trên công trường còn hạn chế.

- Trình độ chuyên môn về công tác an toàn của cán bộ an toàn tại doanh nghiệp còn hạn chế nên chưa phát hiện đầy đủ để chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm của tổ đội thi công.

- Chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động không được tính vào đơn giá xây dựng công trình, do đó doanh nghiệp chưa chú trọng, đầu tư để nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động.
3. Đánh giá 

Nhìn chung việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp hoạt động xây dựng và khai thác khoáng sản đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. 
Tuy nhiên, còn rất nhiều doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về ATLĐ, VSLĐ mang tính hình thức, đối phó, rất nhiều hành vi vi phạm các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động đã được phát hiện, cụ thể hoạt động khai thác đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều doanh nghiệp vi phạm các hành vi sau: 

- Khai thác không đúng theo thiết kế được duyệt; Không tiến hành tạo tầng khai thác, cắt tầng theo quy định; Góc dốc ổn định bờ mỏ không đúng;  Chưa lập hộ chiếu khoan và chưa lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi tiến hành khoan tại những nơi có nguy cơ tụt lở ở chân tầng,  những nơi có địa hình cheo leo và chưa lập hộ chiếu xúc cụ thể cho từng máy xúc và thực hiện xúc theo hộ chiếu;

- Trong việc cấp phép khai thác mỏ cũng có những vi phạm và thiếu sót dẫn đến các doanh nghiệp không thể áp dụng các hệ thống công nghệ khai thác an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, đó là: thời hạn cấp phép mỏ ngắn (dưới 5 năm), diện tích mỏ cấp hạn hẹp (không đủ diện tích triển khai hệ thống công nghệ), một núi đã cấp phép cho nhiều doanh nghiệp cùng khai thác (không thể triển khai hệ thống công nghệ theo tiêu chuẩn cho từng doanh nghiệp);

- Việc sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác đá cũng còn nhiều bất cập: nhiều đơn vị khai thác có điều kiện kỹ thuật yếu, trình độ nhân lực nổ mìn thấp, các kho thuốc nổ được cấp phép nhiều, nằm rải rác và phân tán.  

- Việc xử lý những vi phạm gây mất an toàn, vệ sinh lao động trong các mỏ đá cũng còn nhiều hạn chế, như: các kết quả thanh tra, kiểm tra không được phúc tra, giám sát việc triển khai thực hiện của doanh nghiệp, mới xử phạt hành chính bằng tiền, do đó chưa ngăn ngừa được các vi phạm tái diễn.

III – Một số kiến nghị và giải pháp
1. Kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh hóa

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đoàn thanh tra kiên quyết đình chỉ theo thẩm quyền những đơn vị chưa thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến điều kiện mất an toàn, vệ sinh lao động và chỉ cho phép hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục, biện pháp an toàn.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp khai thác đá khu vực huyện Yên Lâm, tỉnh Thanh hóa phải có thiết kế kỹ thuật, giải pháp áp dụng, triển khai các hệ thống công nghệ khai thác đảm bảo an toàn. 
Đối với các núi đá vôi được giao cho nhiều doanh nghiệp khai thác tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ những năm trước, việc khai thác của các doanh nghiệp đã đến phần ranh giới giáp ranh tại các đỉnh núi tạo nên hình chóp nhọn không đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, để tiến hành cắt ngọn đảm bảo an toàn cho cả khu vực cần phải thống nhất giữa các doanh nghiệp để một doanh nghiệp tiến hành thi công cắt phần ngọn và phân chia chi phí cũng như phần tài nguyên thu được.
3. Uỷ ban Nhân dân nhân Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị quản lý có kế hoạch và phương án hạn chế việc cấp phép, chấp thuận cho những kho vật liệu nổ nhỏ lẻ, phân tán, chỉ những đơn vị khai thác quy mô công nghiệp mới được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; khuyến khích và có cơ chế để các đơn vị khai thác sử dụng dịch vụ nổ mìn của các đơn vị cung ưng vật liệu nổ công nghiệp của Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ – Tập đoàn công nghiệp tan khoáng sản Việt Nam hoặc của Quân đội nhằm chuyên môn hóa khâu nổ mìn, đảm bảo an toàn trong sử dụng vật liệu nổ và quá trình khai thác.

2. Kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Trên cơ sở kết quả triển khai tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ chủ trì tổ chức Hội nghị về An toàn, vệ sinh lao động trong khai thác đá, để tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo các cơ quan ban ngành trong tỉnh khi thẩm định, tham mưu cấp phép khai thác mỏ phải giám sát các doanh nghiệp trong quá trình khai thác tuân thủ đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Cơ quan nào thẩm định thiết kế mỏ thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm chính trong việc để các doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế gây ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong quá trình khai thác.

2. Tiếp tục tổ chức và chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra điểm công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động khai thác đá, trọng tâm vào một số nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, kiểm định, quản lý, sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, chấp hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và sử dụng lao động. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm.
3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai công điện và đề xuất cần thiết có chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng.

Trên đây là báo cáo Cục An toàn lao động về hoạt động khai thác đá. Kính báo cáo Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Thanh hóa chỉ đạo./.
	
	CỤC TRƯỞNG
Hà Tất Thắng


 Ngoài ra, riêng địa bàn tỉnh Thanh Hóa là địa phương được coi là địa phương điểm để triển khai, sau khi có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn lao động tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các Sở LĐTBXH, Sở Tài nguyên và môi trưởng, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo, hướng dẫn các đơn vị khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động. Kết quả đã có 95/158 doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn nộp báo cáo (đã bao gồm 13 doanh nghiệp đang tạm dừng và chưa tiến hành khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn). Trong đó: 33/62 doanh nghiệp không thực hiện kiện toàn bộ máy an toàn, vệ sinh lao động; 16/62 doanh nghiệp không lập và phê duyệt kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; 15/62 doanh nghiệp không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; 07/62 doanh nghiệp không có nội quy, quy trình làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; 15/62 doanh nghiệp không báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm tình hình công tác an toàn, vệ sinh lao động; 08/62 doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 15/62 doanh nghiệp không thực hiện đo kiểm môi trường lao động; 10/62 doanh nghiệp không kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 08/62 doanh nghiệp không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Cho phép Cục An toàn lao động  mời các chuyên gia của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tư vấn cho Hiệp đội Đá Thanh Hóa và các doanh nghiệp khai thác đá khu vực huyện Yên Lâm, tỉnh Thanh hóa để triển khai áp dụng các hệ thống công nghệ khai thác đá tiên tiến, an toàn.
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